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Hệ đào tạo: Đại học Chính quy (Tín chỉ)

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày Sinh Phái ĐTB TC Xếp loại GC

Lớp: DH13QMNT

1 13149876 Đỗ Xuân Trí 13/01/1995 Nam 2.74 138 Khá

Lớp: DH14QLNT

1 14124572 Ngô Văn Liêm 30/04/1996 Nam 2.51 135 Khá

Lớp: DH14QMNT

1 14149255 Phan Thành Nguyên 28/03/1996 Nam 2.90 135 Khá

Lớp: DH14TYNT

1 14112607 Đỗ Đình Phước 19/10/1996 Nam 2.48 166 Trung bình

Lớp: DH15QLNT

1 15124392 Nguyễn Hải Yến 20/11/1995 Nữ 2.59 136 Khá

Lớp: DH15TYNT

1 15112273 Lâm Thị Mỹ Huyền 07/12/1997 Nam 2.83 165 Khá

2 15112285 Trần Thanh Sang 22/09/1995 Nam 2.48 165 Trung bình

3 15112291 Nguyễn Thành Tính 29/01/1997 Nam 2.43 165 Trung bình

4 15112292 Ngô Bảo Trâm 18/12/1997 Nam 2.56 165 Khá

5 15112298 Trần Trương Phú Tuyển 29/04/1995 Nữ 2.38 165 Trung bình

6 15112399 Trương Văn Đại 15/02/1997 Nam 2.64 165 Khá

7 15112449 Lê Tuấn Phước 02/03/1996 Nam 2.50 165 Khá

Lớp: DH16NHNT

1 16113216 Phan Thị Thu Mai 20/05/1998 Nữ 2.91 135 Khá

2 16125074 Phạm Duy Kha 27/05/1995 Nam 2.67 135 Khá

Lớp: DH16TYNT

1 16112436 Nguyễn Văn Nghề 04/01/1998 Nam 2.74 165 Khá

Lớp: DH17NTNT

1 16116011 Huỳnh Nhị Thương 21/09/1998 Nam 2.71 136 Khá

2 17116212 Võ Ngọc Trân Nữ 3.17 136 Khá
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